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THÔNG TƯ

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông

đường bộ của Cảnh sát giao thông

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường

sắt;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức,

nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông

đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và trình tự tuần tra,

kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao

thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:
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1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ Cảnh sát giao thông (sau đây viết gọn là Cảnh sát

giao thông) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao

thông đường bộ (sau đây viết gọn là tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm).

2. Công an các đơn vị, địa phương.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ trên

lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Yêu cầu đối với Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm

soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, xử lý vi phạm

hành chính, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện đúng, đầy đủ, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công theo

quy định của pháp luật, kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền

phê duyệt; thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và

Điều lệnh Công an nhân dân.

3. Khi tiếp xúc với Nhân dân và người có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông

đường bộ, phải có tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực và phù hợp.

4. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về giao thông

đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục,

thẩm quyền quy định.

5. Bảo đảm các yêu cầu, quy định khác của Bộ Công an.

Điều 4. Phụ lục và biểu mẫu dùng trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi

phạm hành chính về giao thông đường bộ

1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Phụ lục các tuyến giao thông đường bộ phân

công, phân cấp cho Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết

gọn là Công an cấp tỉnh) tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau:

a) Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát (Mẫu số 01);

b) Thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số

02);



c) Phiếu gửi thông báo đến Công an xã, phường, thị trấn (Mẫu số 03);

d) Sổ tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn

giao thông đường bộ (Mẫu số 04);

đ) Thông báo thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn

giao thông đường bộ (Mẫu số 05).

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TUYẾN, ĐỊA BÀN TUẦN TRA, KIỂM SOÁT; NHIỆM VỤ,

QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA CẢNH SÁT

GIAO THÔNG

Mục 1

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TUYẾN, ĐỊA BÀN TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Điều 5. Tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát của Cục Cảnh sát giao thông

1. Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi

phạm trên các tuyến đường cao tốc đi qua địa giới hành chính từ 02 tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương trở lên.

2. Trường hợp cần thiết, tổ chức lực lượng thực hiện hoặc chủ trì, phối hợp với Công

an các đơn vị, địa phương, các lực lượng liên quan thực hiện kế hoạch tuần tra,

kiểm soát được Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phê

duyệt trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

Điều 6. Tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát của Công an tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương

1. Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh

sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(sau đây gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông) bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra,

kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới

hành chính của địa phương, gồm:

a) Các tuyến đường cao tốc chỉ nằm trong phạm vi địa giới hành chính của 01 tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương;



b) Các tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức

tạp (bao gồm cả các đoạn đường tránh quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện); các tuyến giao thông đường bộ có vị

trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Trường hợp các tuyến giao thông đường bộ được cải tạo, nâng cấp thành quốc lộ,

tuyến quốc lộ được xây dựng mới hoặc do thay đổi địa giới hành chính địa phương,

do yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải điều chỉnh phân

công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, thì Giám đốc Công an tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Giám đốc Công an cấp tỉnh) báo cáo

về Cục Cảnh sát giao thông để tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an

quyết định phân công, phân cấp theo quy định;

c) Các tuyến đường đô thị thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Các tuyến

đường chính, tuyến đường có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp;

d) Trường hợp cần thiết, tổ chức lực lượng thực hiện hoặc chủ trì, phối hợp với

Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương (sau đây gọi chung là Công an cấp huyện), các lực lượng liên quan thực hiện

kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ theo kế hoạch của

Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

2. Công an cấp huyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính, gồm:

a) Các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không thuộc trường hợp quy định tại điểm b

khoản 1 Điều này;

b) Các đoạn quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đi

qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc

Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông;

c) Các tuyến đường tỉnh; đường huyện; đường xã; đường chuyên dùng; đường đô

thị không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên

các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của



Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

3. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Phụ lục ban hành kèm theo Thông

tư này và tình hình thực tế các tuyến giao thông đường bộ của địa phương, Giám

đốc Công an cấp tỉnh ban hành quyết định phân công, bố trí lực lượng của Phòng

Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

trên tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo quy định. Quyết định gửi về Bộ

Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) để theo dõi, chỉ đạo.

Mục 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

TRONG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Điều 7. Nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát

1. Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã được cấp có

thẩm quyền phê duyệt.

2. Tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc phạm vi

tuyến đường, địa bàn được phân công.

3. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an

toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật;

phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm quy

định bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ.

4. Điều tra, giải quyết tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật và của Bộ Công

an.

5. Chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân

dân phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác

trên các tuyến giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ và tham gia

phòng chống khủng bố, chống biểu tình gây rối, phòng chống dịch bệnh, thiên tai,

hỏa hoạn, cứu nạn, cứu hộ, giải quyết cháy nổ trên các tuyến giao thông đường bộ

theo quy định của pháp luật.

6. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện các nhiệm vụ sau:


